
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 201, số 156 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ KIMCHI

0107748623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ 
KIMCHI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIMCHI DENTAL INTERNATIONAL 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: KIMCHI DENTAL.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:- Phòng khám chuyên khoa mắt 
- Phòng khám chuyên khoa da liễu 
- Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt 
- Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng 
- Phòng khám nội tổng hợp, phòng khám bác sỹ gia đình 

8620(Chính)

2. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa 

8699

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, Bán lẻ nước hoa, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

4772

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

5. Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động Bệnh viện 

8610

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

7. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

10. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết:- Nghiên cứu và phát triển khoa học y khoa;
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học;
- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ; 

7210

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 

4649

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
QUYÊN

Thôn Thụy Lôi, 
Xã Thuỵ Lâm, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

012396133

2 PHẠM NGỌC 
ANH

Số 99, tổ 14, 
đường Lạc Trung 
A, Phường Thanh 
Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 50,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 50,000

0220770006
55

3 NGUYỄN THỊ 
THANH   

Số 2B, ngõ 594 
đường Láng, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

013036674

4 NGUYỄN THỊ 
THU TRANG

Phố Mễ, Xã Tân 
Phong, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

151908746

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013036674
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2B, ngõ 594 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2B, ngõ 594 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH   Nữ

08/07/1977 Kinh Việt Nam

23/02/2008 Công an Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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